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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích: 

Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần - anh ta phải làm ra chúng. Và ở đây loài người đối mặt với sự lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách - bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám sống nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám thì chọn cách thứ hai. Người sáng tạo một mình đối mặt với tự nhiên. Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua những trung gian. 
Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người. 
Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta. Kẻ ăn bám sống cuộc đời thứ cấp. Anh ta cần những người khác. Những người khác trở thành động lực chính của anh ta. 
(Trích tiểu thuyết Suối nguồn, Ayn Rand, NXB Trẻ, TP HCM, 2017, tr.1174) 
Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến những đặc điểm nào của người sáng tạo? 

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp điệp được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến: Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm) 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về hậu quả của lối sống ăn bám. 

Câu 2 (5,0 điểm) 
Cuộc đời tuy dài thế 
Năm tháng vẫn đi qua 
Như biển kia dẫu rộng 
Mây vẫn bay về xa 
Làm sao được tan ra 
Thành trăm con sóng nhỏ 
Giữa biển lớn tình yêu 
Để ngàn năm còn vỗ 

(Trích Sóng, Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr 156) 
Cảm nhận của anh/chị về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên. Từ đó, anh/chị liên hệ với tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ sau để nhận xét quan niệm về thời gian của hai tác giả. 

Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, 
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất. 
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, 
Không cho dài thời trẻ của nhân gian, 
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, 
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại! 
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, 
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; 
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi, 
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt... 
Con gió xinh thì thào trong lá biếc, 
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi? 
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, 
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa? 
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa... 
Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm, 

(Trích Vội vàng, Xuân Diệu, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2007, tr 21-22) 
[image: image1.jpg]SO GD&DT VINH PHUC KV KHAOSAT KIEN THUC THPT LAN 1 NAM

HUGNG DAN CHAM MON NGO VAN - LGP 12
(Gtimg dinchim gim 0602 rang)

H0C 2018 2019

Phin | Ciu Noi dung Ditm
1 DOCHIEY 30
1| Thao tée Tap Iuan chinh duge sir dung trong doan trich Ia: thao tic p | 0.5
luin 50 sdnhso sénh.
2| Nhimg dfe diém cia ngudi sang tgo ma tic gia nhic dén trong doan | 0.5
trich: Tam vige doc Iip vGi b be cia riéng anh ta; mot minh dGi it vGi
tu nhién; mdi quan tim 2 chinh phuc ty nhién; song vGi lao dong ciia
minh, khong cin ai khic: myc dich co ban cia anh ta 1d chinh ban thin
anh ta
3 |- Phép diép duge st dung & nhiing cau van bit dau bing t: Newdi sang | 0.25
075
diém khic nhau gita nguoi sing to va ké an bim; thé hign 1o quan
diém, thii 4§ cia tic gid.
4 |- Thi sinh ¢4 thé dong tinh, khong dong tinh hogc dong tinh mot phin | 0.25
- Li gidi hop I thuyét phye. 075
] LAM VAN 70
1| Trinh bay suy nghi vé_hu qua cua 16 song an bam. 20
a D bio yéu cdu vé hinl thire doan vin 025
Thi sinh ¢6 thé trinh bay doan vin theo cich dién dich, quy nap, K
phin - hap, mée xich hofc song hinh,
b. Xdc dinh ding vin dé nghi lugn 025
| Hiu qui cia 16i séng an bam.
. Trién khai vin dé nghi lugn 3 R
“Thi sinh Iya chon cic thao thc 13p luin phi hop dé trién Khai vin dé
nghi lun theo nhiéu cich nhung phi lim rd hiu qua cia 16i song an
bim. €6 the theo hudng sau:
- Ldi song an bém la mot théi tat cia con ngudi, 1a khi con ngudi song
dya dim, phy thude, ki sinh, lgi dung ngwdi khic d& muu Igi cho bin
thin minh
- Khi sbng theo kiu n bim, con ngudi thuémg o théi o ¥ lai, thiéu tx
1ap, khing c6 ki ning séng, khong du sirc dé khing v6i nhimg thir thich
trong cude di
- Khi song theo kiéu n bim, con ngudi ha thip gid tri, nhn cich, d&
dénh mit cdi 19i cia minh.
- Mt xa hoi ton tai nhiéu ké n bam, xa hoi khong thé phit trién,
d. Chinlh td, ngi phip X 025
Dim bio chudn chinh t, ngir phip tiéng Viét.
<. Sing ta0 K 025
“Thé hién suy nghi siu séc vé vin dé nghi ludn; ¢6 céch dién dat méi mé.
2| Ciim nhin doan tho trong bii Sdng cia Xuin Quynh va lién hé véi | 5.0
dogn tho trong bai Vpi ving cia Xuin Diu dé nhin xét vé diém
twong ddng, khic biét trong tw twdmg v cam xiic tho ciia hai tic
g
a. Dint bio cdu riic bai nghi lugn = = 025
Mo bai néu duge vén dé, Than bai trién khai duge vn dé, Két bai khii
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b. Xac dinh ding vdn @& nghi lugn

Cam nhdn tim trang ciia nhin vit tr tinh trong doan tho & bii Sdng:
ién hé Vi tam trang cia nhin vt tr tinh trong doan thor ¢ b tho Vi
vang; nhin xét quan niém vé thoi gian cia hai tic gia.

05

. Trién khai vin dé ngh udn thinh cdc lugn dién

Hoc sinh co thé trién khai theo nhiéu cich, nhung cin vin dung 6t cic

thao tic 13p ludn, két hop chit ché giita 1i I¢ va din chimg; dam bio cic
éu ciu sau:

* Gidi thigu khdi qudt vé tdc gid Xudn Quinh v bai tho Song

05

* Cam nhin tdm trang cia nhan v it inh trong doan th & bai Song
- Trin trd, 1o u, dy cam trude sw chay trdi cia thi gian, cia cude doi
Nhan vit tri tinh da thite nhan duge ring: ci thoi gian (cuge doi),
K an (iénci) vin s v han 546 Kyt vang Shog 8 Kt vong
yéu cia con ngudi.

Lo du mi khong v6 vong. Xuin Quinh da iy do dii cia thoi gian,
chidu réng cita khong gian d¢ do niém tin v¢ tinh y2u, hanh phic.

- Khit vong séng hét minh, song manh liét trong tinh yéu, bit tir hoa
tinh yéu.

dy s6ng dé biéu dat tam trang cia nhn vit tr tinh; thé tho ngi ngdn
gidu nhip didu; ngon ngd tho'binh di nhwr mot 15i boc bach; sir dung
higu qu nhimg phép tu ti 4n du, doi 13

phong ciich tho cda Xun Quinh: chn thinh m dim thim.

20

* Lién hé véi doan tho trong bai Vi vang.

- Tim trang tiée nudi khi nhin thic duoe nghich Ii vé s hiru han cia
tudi tré v dasi ngudi so vGi s vo han cia thoi gian va dit troi.

- Trén trong, ndng niu timg gidy pht cta doi ngudi, nhit 1a nhimg nam
thing tudi tré. Thic givc moi ngudi biét sng hét minh dé tan huong
mua xudn cuge doi

05

* Nhin xét quan nigm vé thii gian ctia hai tic gi.

‘wong déng: Ca hai doan tho déu thé hién cam nhan cia cc tic gid vé
thoi gian tuyén tinh va nhn thie duge sy hiru han cia doi ngudi, dic
bigt 1 cia tdi tré trude sy v thiy vo chung cia thai gian. Nhay cim
trwéc su chay trdi ciia thoi gian, dy cam vé nhimg mét mit, chia lia, &&
15i phip phong, lo du, ban khoan, nudi tiée. Khao khit vurgt qua gidi
han nho hep dé thoa mén tinh yéu rong 1én. Hai doan tho ¢6 sy két hgp
giita cim xilc va triét Ii.

- Khic biét: Cich “img xir” ciia mdi nha tho truée sy chay trdi cua thoi
gian. Xuin Digu lo s di ngudi hir han, woi tré ngin ngui khong du
thoi gian dé tin huong thanh sic ciia cuge song nén nha tho chon cich
sbng gip gip, voi vang. Xuin Quynh lo au khong di thoi gian dé danh
cho khao khit tinh yéu lira ddi manh liét nén nir si chon céch nang niu,
chiit chiu hanh phiic doi thuong, tan hoa ci riéng vio cii chung d¢ tinh
Yeu trd nén bit t

05

d_ Chinh td. ngit phip
Dim bio chuan chinh ta, ngi phip

éng Vigt.

025

e. Sing tao
Thé hién suy nghi siu sc vé vin d& nghi lugn; c6 cich dién dat méi mé.

05

TONG DIEM

100

it
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